
Công nghệ thông tin bằng tiếng Ý
211 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Spostare A2
/sposˈtare/
ha spostato

Di chuyển B1–B2

2 Modificare B1
/modifiˈkare/
ha modificato

Chỉnh sửa B1–B2

3 Ottimizzazione B2
/ottimiddzatˈtsjone/
l' · số nhiều le ottimizzazioni

Tối ưu hóa C1

4 Telefono A1
/teˈlɛfono/
il · số nhiều i telefoni

Điện thoại A1–A2

5 Cellulare A1
/tʃelluˈlare/
il · số nhiều i cellulari

Điện thoại di động A1–A2

6 Telecomando A2
/telekoˈmando/
il · số nhiều i telecomandi

Điều khiển từ xa B1–B2

7 Crittografia C1
/krittoɡraˈfia/
la

Mã hóa C1

8 Menu A1
/meˈnu/
il · số nhiều i menu

Thực đơn A1–A2

9 Chiavetta USB A2
/kjaˈvetta ˈu ˈɛsse ˈbi/
la · số nhiều le chiavette USB

Ổ USB B1–B2

10 Hotspot B1
/ˈɔtspɔt/
l' · số nhiều gli hotspot

Điểm phát sóng B1–B2

11 Schermata B1
/skerˈmata/
la · số nhiều le schermate

Màn hình hiển thị B1–B2

12 Selezionare B1
/selettsjoˈnare/
ha selezionato

Lựa chọn B1–B2

13 Applicazione A2
/applikatˈtsjone/
l' · số nhiều le applicazioni

Ứng dụng B1–B2

14 Browser A2
/ˈbrauzer/
il · số nhiều i browser

Trình duyệt B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

15 Memoria piena A2
/meˈmɔrja ˈpjena/
la · số nhiều le memorie piene

Bộ nhớ đầy B1–B2

16 Scrivere un messaggio A1
/ˈskrivere un mesˈsaddʒo/

Viết một tin nhắn A1–A2

17 Blocco del computer B1
/ˈblɔkko del komˈpjuter/
il · số nhiều i blocchi del computer

Máy tính bị treo B1–B2

18 Portatile A2
/porˈtatile/
il · số nhiều i portatili

Máy tính xách tay A1–A2

19 Installare un programma A2
/instalˈlare un proˈɡramma/

Cài đặt chương trình B1–B2

20 Tablet A2
/ˈtablet/
il · số nhiều i tablet

Máy tính bảng A1–A2

21 Disinstallare un programma B1
/dizinstalˈlare un proˈɡramma/

Gỡ cài đặt chương trình B1–B2

22 Smartphone A2
/ˈzmartfon/
lo · số nhiều gli smartphone

Điện thoại thông minh A1–A2

23 Mouse A1
/ˈmaus/
il · số nhiều i mouse

chuột máy tính A1–A2

24 Batteria A2
/batteˈria/
la · số nhiều le batterie

Pin A1–A2

25 Caricabatterie A2
/karikabatteˈrie/
il · số nhiều i caricabatterie

Bộ sạc pin A1–A2

26 Machine learning C1
/maˈʃin ˈlɛrninɡ/
il

Học máy C1

27 Sincronizzazione tra dispositivi B2
/sinkroniddzatˈtsjone tra dispoziˈtivi/
la · số nhiều le sincronizzazioni tra dispositivi

Đồng bộ hóa giữa các thiết bị C1

28 Presa elettrica A2
/ˈpreza eˈlɛttrika/
la · số nhiều le prese elettriche

Ổ cắm điện A1–A2

29 Domotica B2
/doˈmɔtika/
la

công nghệ nhà thông minh C1

30 Industria 4.0 C1
/inˈdustrja ˈkwattro ˈpunto ˈdzɛro/
l'

Công nghiệp 4.0 C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

31 Trasformazione tecnologica B2
/trasformatˈtsjone teknoˈlɔdʒika/
la · số nhiều le trasformazioni tecnologiche

Chuyển đổi công nghệ C1

32 Cloud computing B2
/ˈklaud komˈpjutiŋɡ/
il

Điện toán đám mây C1

33 Accessibilità digitale B2
/attʃessibiliˈta didʒiˈtale/
l'

Khả năng tiếp cận kỹ thuật số C1

34 Intelligenza artificiale conversazionale C1
/intelliˈdʒɛntsa artifiˈtʃale konversattsjoˈnale/
l' · số nhiều le intelligenze artificiali conversazionali

Trí tuệ nhân tạo đàm thoại C1

35 Rete Wi-Fi A2
/ˈrete ˈwifi/
la · số nhiều le reti Wi-Fi

Mạng Wi-Fi A1–A2

36 File A2
/ˈfail/
il · số nhiều i file

Tệp tin A1–A2

37 App A2
/ˈɛpp/
l' · số nhiều le app

Ứng dụng A1–A2

38 Scaricare A2
/skariˈkare/
ha scaricato

Tải xuống A1–A2

39 Aprire A1
/aˈprire/
ha aperto · bất quy tắc

Mở ra A1–A2

40 Accendere il computer A1
/atˈtʃɛndere il komˈpjuter/

Bật máy tính A1–A2

41 Spegnere il computer A1
/ˈspeɲɲere il komˈpjuter/

Tắt máy tính A1–A2

42 Segnale debole B1
/seɲˈɲale ˈdebole/
il · số nhiều i segnali deboli

Tín hiệu yếu B1–B2

43 Connessione stabile B1
/konnesˈsjone ˈstabile/
la · số nhiều le connessioni stabili

Kết nối ổn định B1–B2

44 Rete mobile B1
/ˈrete ˈmɔbile/
la · số nhiều le reti mobili

Mạng di động B1–B2

45 Debugging C1
/deˈbaɡɡiŋɡ/
il

Gỡ lỗi C1

46 Problemi tecnici A2
/proˈblɛmi ˈtɛknitʃi/
il · số nhiều i problemi tecnici

Các vấn đề kỹ thuật B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

47 Tutoraggio di programmatori junior C1
/tutoˈraddʒo di programmaˈtori ˈjunjor/
il

Hướng dẫn lập trình viên mới vào nghề C1

48 Spegnere il dispositivo B1
/ˈspeɲɲere il dispoziˈtivo/

Tắt thiết bị B1–B2

49 Accendere il dispositivo B1
/atˈtʃɛndere il dispoziˈtivo/

Bật thiết bị B1–B2

50 Riavviare il sistema B1
/riavviˈare il sisˈtɛma/

Khởi động lại hệ thống B1–B2

51 Riavviare il computer B1
/riavviˈare il komˈpjuter/

Khởi động lại máy tính B1–B2

52 Installare A2
/instalˈlare/
ha installato

Cài đặt B1–B2

53 Disinstallare B1
/dizinstalˈlare/
ha disinstallato

Gỡ cài đặt B1–B2

54 Aggiornare B1
/addʒorˈnare/
ha aggiornato

Cập nhật B1–B2

55 Digitare B1
/didʒiˈtare/
ha digitato

Gõ phím B1–B2

56 Cuffie A2
/ˈkuffje/
la · số nhiều le cuffie

Tai nghe chụp đầu A1–A2

57 Sito internet A2
/ˈsito ˈinternet/
il · số nhiều i siti internet

Trang thông tin điện tử A1–A2

58 Dati personali B1
/ˈdati persoˈnali/
il · số nhiều i dati personali

Dữ liệu cá nhân A1–A2

59 Codice A2
/ˈkɔditʃe/
il · số nhiều i codici

Mã A1–A2

60 Campo A2
/ˈkampo/
il · số nhiều i campi

Sân A1–A2

61 Spazio di archiviazione B1
/ˈspattsjo di arkivjatˈtsjone/
lo

Không gian lưu trữ B1–B2

62 Connessione internet A2
/konnesˈsjone ˈinternet/
la · số nhiều le connessioni internet

Kết nối Internet A1–A2

63 Raspberry pi C1
/ˈrazberi ˈpai/
il · số nhiều i Raspberry Pi

Raspberry Pi C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

64 Collegamento A2
/kolleɡaˈmento/
il · số nhiều i collegamenti

Liên kết B1–B2

65 Spazio di memoria B1
/ˈspattsjo di meˈmɔrja/
lo

Không gian bộ nhớ B1–B2

66 Assistente vocale B1
/assisˈtɛnte voˈkale/
l' · số nhiều gli assistenti vocali

Trợ lý giọng nói B1–B2

67 Monitor A2
/ˈmɔnitor/
il · số nhiều i monitor

Màn hình máy tính A1–A2

68 Caricare A2
/kariˈkare/
ha caricato

Tải lên A1–A2

69 Copiare A2
/koˈpjare/
ha copiato

Sao chép A1–A2

70 Cavo USB A2
/ˈkavo ˌu ˌɛsse ˈbi/
il · số nhiều i cavi USB

Cáp USB A1–A2

71 Cifratura delle email C1
/tʃifraˈtura ˈdelle ˈimɛil/
la

Mã hóa email C1

72 Compilazione B2
/kompilatˈtsjone/
la · số nhiều le compilazioni

Biên dịch C1

73 Programmatore B1
/proɡrammaˈtore/
il · số nhiều i programmatori

Lập trình viên B1–B2

74 Programmare B1
/proɡramˈmare/
ha programmato

Lập trình B1–B2

75 Connessione di rete B1
/konnesˈsjone di ˈrete/
la · số nhiều le connessioni di rete

Kết nối mạng B1–B2

76 Tecnologia A2
/teknoloˈdʒia/
la · số nhiều le tecnologie

Công nghệ B1–B2

77 Avviare B1
/avviˈare/
ha avviato

Khởi động B1–B2

78 Guasto tecnico B1
/ˈɡwasto ˈtɛkniko/
il · số nhiều i guasti tecnici

Lỗi kỹ thuật B1–B2

79 Dispositivo B1
/dispoziˈtivo/
il · số nhiều i dispositivi

Thiết bị A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

80 Icona A2
/iˈkɔna/
l' · số nhiều le icone

Biểu tượng A1–A2

81 Scrivere un documento A2
/ˈskrivere un dokuˈmento/

Viết một tài liệu A1–A2

82 Stampare un file A2
/stamˈpare un ˈfail/

In một tập tin A1–A2

83 Software A2
/ˈsɔftwɛr/
il · số nhiều i software

Phần mềm A1–A2

84 Personal computer A2
/ˈpɛrsonal komˈpjuter/
il · số nhiều i personal computer

Máy tính cá nhân A1–A2

85 Desktop B1
/ˈdɛsktop/
il · số nhiều i desktop

Màn hình nền A1–A2

86 Documento PDF A2
/dokuˈmento ˌpi ˌdi ˈɛffe/
il · số nhiều i documenti PDF

Tài liệu PDF A1–A2

87 Creare una nuova cartella A2
/kreˈare ˈuna ˈnwɔva karˈtɛlla/

Tạo một thư mục mới A1–A2

88 Rinominare B1
/rinomiˈnare/
ha rinominato

Đổi tên A1–A2

89 Microfono A2
/miˈkrɔfono/
il · số nhiều i microfoni

Micrô A1–A2

90 Apparecchio elettronico B1
/appaˈrekkjo eletˈtrɔniko/
l' · số nhiều gli apparecchi elettronici

Thiết bị điện tử B1–B2

91 Connessione dati B1
/konnesˈsjone ˈdati/
la · số nhiều le connessioni dati

Kết nối dữ liệu B1–B2

92 Sicurezza dei dati B2
/sikuˈrettsa dei ˈdati/
la

Bảo mật dữ liệu B1–B2

93 Hacker B2
/ˈɛker/
l' · số nhiều gli hacker / le hacker

Tin tặc B1–B2

94 Piattaforma B1
/pjattaˈforma/
la · số nhiều le piattaforme

Nền tảng B1–B2

95 Intelligenza artificiale B1
/intelliˈdʒɛntsa artifiˈtʃale/
l' · số nhiều le intelligenze artificiali

Trí tuệ nhân tạo B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

96 Automazione B2
/automatˈtsjone/
l' · số nhiều le automazioni

Tự động hóa B1–B2

97 Documento Word A2
/dokuˈmento ˈwɔrd/
il · số nhiều i documenti Word

Tài liệu Word A1–A2

98 Cliccare A2
/klikˈkare/
ha cliccato

Nhấp chuột A1–A2

99 Login B1
/ˈlɔɡin/
il · số nhiều i login

Lần đăng nhập A1–A2

100 Tasto destro A2
/ˈtasto ˈdɛstro/
il · số nhiều i tasti destri

Nhấp chuột phải A1–A2

101 Tasto sinistro A2
/ˈtasto siˈnistro/
il · số nhiều i tasti sinistri

Nhấp chuột trái A1–A2

102 Sviluppatore B1
/zviluppaˈtore/
lo · số nhiều gli sviluppatori

Nhà phát triển B1–B2

103 Smartwatch B1
/ˈzmartwɔtʃ/
lo · số nhiều gli smartwatch

Đồng hồ thông minh A1–A2

104 Algoritmo B2
/alɡoˈritmo/
l' · số nhiều gli algoritmi

Thuật toán B1–B2

105 Sistema informatico B1
/siˈstɛma inforˈmatiko/
il · số nhiều i sistemi informatici

Hệ thống máy tính B1–B2

106 Esperto informatico B1
/eˈspɛrto inforˈmatiko/
l' · số nhiều gli esperti informatici

Chuyên gia CNTT B1–B2

107 Supporto tecnico B1
/supˈpɔrto ˈtɛkniko/
il

Hỗ trợ kỹ thuật B1–B2

108 Assistenza online B1
/assisˈtɛntsa onˈlain/
l'

Hỗ trợ trực tuyến B1–B2

109 Risoluzione dei problemi B2
/rizolutˈtsjone dei proˈblɛmi/
la

Xử lý sự cố B1–B2

110 Robot A2
/ˈrɔbot/
il · số nhiều i robot

Người máy A1–A2

111 Servizio online A2
/serˈvittsjo onˈlain/
il · số nhiều i servizi online

Dịch vụ trên mạng A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

112 Privacy B1
/ˈpraivasi/
la

Sự riêng tư A1–A2

113 Compatibilità B2
/kompatibiliˈta/
la

Khả năng tương thích B1–B2

114 Prestazioni B2
/prestatˈtsjoni/
la · số nhiều le prestazioni

Hiệu suất B1–B2

115 Uso quotidiano del computer B1
/ˈuzo kwotiˈdjano del komˈpjuter/
l'

Sử dụng máy tính hàng ngày B1–B2

116 Telelavoro B2
/telelaˈvoro/
il

Làm việc từ xa B1–B2

117 Scansione del documento B1
/skanˈsjone del dokuˈmento/
la · số nhiều le scansioni del documento

Quét tài liệu B1–B2

118 Scansionare una pagina B1
/skansjoˈnare ˈuna ˈpadʒina/

Quét một trang B1–B2

119 Accesso autorizzato B1
/atˈtʃɛsso autoridˈdzato/
l' · số nhiều gli accessi autorizzati

Truy cập được ủy quyền B1–B2

120 Protezione B1
/protetˈtsjone/
la · số nhiều le protezioni

Sự bảo vệ B1–B2

121 Informatica A2
/inforˈmatika/
l'

Tin học B1–B2

122 Tecnologia indossabile C1
/teknoloˈdʒia indosˈsabile/
la · số nhiều le tecnologie indossabili

Công nghệ đeo được B1–B2

123 Riconoscimento facciale B2
/rikonoʃʃiˈmento fatˈtʃale/
il

Nhận dạng khuôn mặt B1–B2

124 Tecnologia avanzata B2
/teknoloˈdʒia avanˈtsata/
la · số nhiều le tecnologie avanzate

Công nghệ tiên tiến B1–B2

125 Innovazione digitale B2
/innovatˈtsjone didʒiˈtale/
l' · số nhiều le innovazioni digitali

Đổi mới kỹ thuật số B1–B2

126 Strumento collaborativo B2
/struˈmento kollaboraˈtivo/
lo · số nhiều gli strumenti collaborativi

Một công cụ cộng tác B1–B2

127 Strumenti collaborativi B2
/struˈmenti kollaboraˈtivi/
lo · số nhiều gli strumenti collaborativi

Nhiều công cụ cộng tác B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

128 Proteggere le informazioni B1
/proˈtɛddʒere le informatˈtsjoni/

Bảo vệ thông tin B1–B2

129 Sicurezza informatica B2
/sikuˈrettsa inforˈmatika/
la

An ninh mạng B1–B2

130 Aggiornamento dati B1
/addʒornaˈmento ˈdati/
l' · số nhiều gli aggiornamenti dati

Cập nhật dữ liệu B1–B2

131 Cultura informatica B2
/kulˈtura inforˈmatika/
la

Văn hóa máy tính B1–B2

132 Tecnologia sostenibile B2
/teknoloˈdʒia sosteˈnibile/
la · số nhiều le tecnologie sostenibili

Công nghệ bền vững B1–B2

133 Transizione digitale B2
/tranzitˈtsjone didʒiˈtale/
la · số nhiều le transizioni digitali

Quá trình chuyển sang số B1–B2

134 Competitività digitale C1
/kompetitiviˈta didʒiˈtale/
la

Năng lực cạnh tranh số B1–B2

135 Piattaforma digitale B1
/pjattaˈforma didʒiˈtale/
la · số nhiều le piattaforme digitali

Nền tảng kỹ thuật số B1–B2

136 Modulo elettronico B1
/ˈmɔdulo eletˈtrɔniko/
il · số nhiều i moduli elettronici

Biểu mẫu điện tử B1–B2

137 Documento elettronico B1
/dokuˈmento eletˈtrɔniko/
il · số nhiều i documenti elettronici

Tài liệu điện tử B1–B2

138 Spazio condiviso B1
/ˈspattsjo kondiˈvizo/
lo · số nhiều gli spazi condivisi

Không gian chung B1–B2

139 Futuro tecnologico B2
/fuˈturo teknoˈlɔdʒiko/
il · số nhiều i futuri tecnologici

Tương lai công nghệ B1–B2

140 Formato PDF B1
/forˈmato ˌpi ˌdi ˈɛffe/
il · số nhiều i formati PDF

Định dạng PDF B1–B2

141 Formato del file B1
/forˈmato del ˈfail/
il · số nhiều i formati del file

Định dạng tập tin B1–B2

142 Dimensione del file B1
/dimenˈsjone del ˈfail/
la · số nhiều le dimensioni del file

Kích thước tập tin B1–B2

143 Assistenza tecnica B1
/assisˈtɛntsa ˈtɛknika/
l'

Hỗ trợ kỹ thuật B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

144 Rete protetta B1
/ˈrete proˈtɛtta/
la · số nhiều le reti protette

Mạng được bảo vệ B1–B2

145 Backup dei dati B1
/ˈbɛkap dei ˈdati/
il · số nhiều i backup dei dati

Sao lưu dữ liệu B1–B2

146 Codice di sicurezza B1
/ˈkɔditʃe di sikuˈrettsa/
il · số nhiều i codici di sicurezza

Mã bảo mật B1–B2

147 Errore di sistema B1
/erˈrore di sisˈtɛma/
l' · số nhiều gli errori di sistema

Lỗi hệ thống B1–B2

148 Licenza d'uso B2
/liˈtʃɛntsa ˈduzo/
la · số nhiều le licenze d'uso

Giấy phép sử dụng B1–B2

149 Automazione domestica B2
/automatˈtsjone doˈmɛstika/
l'

Tự động hóa nhà B1–B2

150 Sensore B2
/senˈsore/
il · số nhiều i sensori

Cảm biến B1–B2

151 Comando vocale B1
/koˈmando voˈkale/
il · số nhiều i comandi vocali

Lệnh bằng giọng nói B1–B2

152 Aggiornamenti di sistema B1
/addʒornaˈmenti di siˈstɛma/
l' · số nhiều gli aggiornamenti di sistema

Cập nhật hệ thống B1–B2

153 Gestione dei file B1
/dʒeˈstjone dei ˈfail/
la

Quản lý tập tin B1–B2

154 Modifica di immagini B1
/moˈdifika di imˈmadʒini/
la · số nhiều le modifiche di immagini

Chỉnh sửa hình ảnh B1–B2

155 Touchpad B1
/ˈtatʃpɛd/
il · số nhiều i touchpad

Bàn di chuột B1–B2

156 Disco rigido B1
/ˈdisko ˈridʒido/
il · số nhiều i dischi rigidi

Ổ cứng B1–B2

157 Barra del segnale B1
/ˈbarra del seɲˈɲale/
la · số nhiều le barre del segnale

Thanh tín hiệu B1–B2

158 Configurare B1
/konfiɡuˈrare/
ha configurato

Cấu hình B1–B2

159 Trascinare B1
/traʃʃiˈnare/
ha trascinato

Kéo thả B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

160 Hardware B1
/ˈardwɛr/
l'

Phần cứng B1–B2

161 Sistema operativo B1
/siˈstɛma operaˈtivo/
il · số nhiều i sistemi operativi

Hệ điều hành B1–B2

162 Altoparlante B1
/altoparˈlante/
l' · số nhiều gli altoparlanti

Một chiếc loa B1–B2

163 Firma digitale B2
/ˈfirma didʒiˈtale/
la · số nhiều le firme digitali

Chữ ký số B1–B2

164 Autenticazione B2
/autentikatˈtsjone/
l' · số nhiều le autenticazioni

Xác thực danh tính B1–B2

165 Unità centrale B1
/uniˈta tʃenˈtrale/
l' · số nhiều le unità centrali

Bộ xử lý trung tâm B1–B2

166 Scheda madre B2
/ˈskɛda ˈmadre/
la · số nhiều le schede madri

Bo mạch chủ B1–B2

167 Scheda grafica B2
/ˈskɛda ˈɡrafika/
la · số nhiều le schede grafiche

Card đồ họa B1–B2

168 Processore B1
/protʃesˈsore/
il · số nhiều i processori

Bộ xử lý B1–B2

169 Memoria RAM B1
/meˈmɔrja ram/
la · số nhiều le memorie RAM

Bộ nhớ RAM B1–B2

170 Disco fisso B1
/ˈdisko ˈfisso/
il · số nhiều i dischi fissi

Đĩa cứng B1–B2

171 Unità esterna B1
/uniˈta eˈstɛrna/
l' · số nhiều le unità esterne

Ổ đĩa ngoài B1–B2

172 Archiviazione cloud B2
/arkivjatˈtsjone ˈklaud/
l'

Lưu trữ đám mây B1–B2

173 Antivirus B1
/antiˈvirus/
l' · số nhiều gli antivirus

Phần mềm diệt vi-rút B1–B2

174 Firewall B2
/ˈfairwɔl/
il · số nhiều i firewall

Tường lửa B1–B2

175 Indirizzo IP B2
/indiˈrittso ˌiˈpi/
l' · số nhiều gli indirizzi IP

Địa chỉ IP B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

176 Server B1
/ˈsɛrver/
il · số nhiều i server

Máy chủ B1–B2

177 Client B2
/ˈklajɛnt/
il · số nhiều i client

Máy khách B1–B2

178 Lettore CD/DVD B1
/letˈtore tʃi ˈdi di vu ˈdi/
il · số nhiều i lettori CD/DVD

Đầu đĩa CD/DVD B1–B2

179 Cavo di alimentazione B1
/ˈkavo di alimentatˈtsjone/
il · số nhiều i cavi di alimentazione

Dây nguồn B1–B2

180 Memoria esterna B1
/meˈmɔrja eˈstɛrna/
la · số nhiều le memorie esterne

Bộ nhớ ngoài B1–B2

181 Memoria interna B1
/meˈmɔrja inˈtɛrna/
la · số nhiều le memorie interne

Bộ nhớ trong B1–B2

182 Rete locale B1
/ˈrete loˈkale/
la · số nhiều le reti locali

Mạng cục bộ B1–B2

183 Rete aziendale B2
/ˈrete addzjenˈdale/
la · số nhiều le reti aziendali

Mạng lưới công ty B1–B2

184 Database B1
/ˈdɛitabeiz/
il · số nhiều i database

Cơ sở dữ liệu B1–B2

185 Blocco del programma B1
/ˈblɔkko del proˈɡramma/
il · số nhiều i blocchi del programma

Chương trình bị treo B1–B2

186 Schermata blu B2
/skerˈmata blu/
la · số nhiều le schermate blu

Màn hình xanh B1–B2

187 Ripristino B2
/riˈpristino/
il · số nhiều i ripristini

Khôi phục B1–B2

188 Software open source B2
/ˈsɔftwɛr ˌɔpen ˈsɔrs/
il · số nhiều i software open source

Phần mềm nguồn mở B1–B2

189 Linguaggio di programmazione B2
/linˈɡwaddʒo di proɡrammatˈtsjone/
il · số nhiều i linguaggi di programmazione

Ngôn ngữ lập trình B1–B2

190 Digitazione B2
/didʒitatˈtsjone/
la

Đánh máy B1–B2

191 Machine translation C1
/maˈʃin transˈlɛiʃon/
la

Dịch máy B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

192 File compresso B1
/ˈfail komˈprɛsso/
il · số nhiều i file compressi

Tệp nén B1–B2

193 Unità danneggiata B1
/uniˈta dannedˈdʒata/
l' · số nhiều le unità danneggiate

Ổ đĩa bị hỏng B1–B2

194 Modalità di sospensione B1
/modaliˈta di sospenˈsjone/
la · số nhiều le modalità di sospensione

Chế độ ngủ B1–B2

195 Pannello di controllo B1
/panˈnɛllo di konˈtrɔllo/
il · số nhiều i pannelli di controllo

Bảng điều khiển B1–B2

196 Driver B1
/ˈdraiver/
il · số nhiều i driver

Trình điều khiển B1–B2

197 Ripetitore wifi B1
/ripetiˈtore ˈwifi/
il · số nhiều i ripetitori wifi

Bộ lặp Wi-Fi B1–B2

198 Sensore di movimento B2
/senˈsore di moviˈmento/
il · số nhiều i sensori di movimento

Cảm biến chuyển động B1–B2

199 Illuminazione intelligente B2
/illuminatˈtsjone intelliˈdʒɛnte/
l'

Chiếu sáng thông minh B1–B2

200 Interfaccia utente B2
/interˈfattʃa uˈtɛnte/
l' · số nhiều le interfacce utente

Giao diện người dùng B1–B2

201 Esperienza utente B2
/espeˈrjɛntsa uˈtɛnte/
l' · số nhiều le esperienze utente

Trải nghiệm người dùng B1–B2

202 Design responsivo C1
/diˈzain responˈsivo/
il

Thiết kế đáp ứng B1–B2

203 Tecnologia touch B2
/teknoloˈdʒia ˈtatʃ/
la · số nhiều le tecnologie touch

Công nghệ cảm ứng B1–B2

204 Schermo OLED B2
/ˈskermo ˈɔlɛd/
lo · số nhiều gli schermi OLED

Màn hình OLED B1–B2

205 Risoluzione alta B1
/rizolutˈtsjone ˈalta/
la · số nhiều le risoluzioni alte

Độ phân giải cao B1–B2

206 Modalità notturna B1
/modaliˈta notˈturna/
la · số nhiều le modalità notturne

Chế độ ban đêm B1–B2

207 Ricarica rapida B1
/riˈkarika ˈrapida/
la · số nhiều le ricariche rapide

Sạc nhanh B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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208 Riconoscimento vocale B2
/rikonoʃʃiˈmento voˈkale/
il

Nhận dạng giọng nói B1–B2

209 Sintesi vocale B2
/ˈsintezi voˈkale/
la

Tổng hợp giọng nói B1–B2

210 Editing video B2
/ˈɛditiŋɡ ˈvideo/
l'

Chỉnh sửa video B1–B2

211 Ricarica wireless B1
/riˈkarika ˈwairles/
la · số nhiều le ricariche wireless

Sạc không dây B1–B2
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